
STT MSSV HỌ TÊN

1 10111162 Phan Viết Anh Việt Vương

2 10201006 Nguyễn Tiến Đạt

3 10901018 Đỗ Vũ Bình Phương

4 10901086 Phạm Hoài Đức

5 10910411 Nguyễn Văn Hòa

6 10911016 Nguyễn Đức Chương

7 10917042 Nguyễn Quang Bằng

8 11110042 Võ Thị Hiền

9 11116040 Nguyễn Thanh Trà My

10 11116058 Lê Giang Huế Thanh

11 11116094 Nguyễn Phước Minh Trang

12 11124153 Võ Lâm Kim Ngọc

13 11141012 Phan Cung Bắc

14 11141016 Phạm Văn Chiến

15 11141187 Nguyễn Giang Thạch

16 11141197 Dương Hồng Hoài Thi

17 11142175 Phạm Minh Đăng

18 11142242 Nguyễn Thị Hương

19 11144092 lê đình thanh

20 11146021 Lê Anh Duy

21 11148041 Trần Thị Oanh

22 11148053 Nguyễn Thị Thảo

23 11148058 Nguyễn Minh Thùy

24 11148125 Trần Thị Thái Hòa

25 11148133 Lê Thị Loan

26 11148144 Nguyen thi bich thuy

27 11148144 NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY

28 11148145 Đinh Thị Thùy Trang

29 12124016 Giáp Thị Hà

30 12142098 Phạm Đức Huy

31 12143001 Phạm Ngọc An

32 12145189 Trần Phú Toản

33 12149084 Nguyễn Minh Nghĩa

34 12151061 trương lê hữu phát

35 12151077 phạm ngọc thắng
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36 12343049 Gịp Tú Long

37 13110144 Nguyễn Minh Tâm

38 13110218 Cao Anh Khoa

39 13124076 Hồ Thị Tuyết Nhung

40 13141035 Đào Nguyễn Du

41 13141231 Nguyễn Mạnh Phát

42 13141363 Nguyễn Minh Tiến

43 13147032 Võ Sỹ Liêm

44 13147086 Đỗ Đào Quốc Xuân

45 14110003 Trần Thị Ngọc Anh

46 14110072 Nguyễn Thị Hồng

47 14110093 Lê Thị Kiều

48 14110197 Nguyễn Thị Hoài Thương

49 14110233 Võ Thị Thanh Vi

50 14146077 nguyễn ngọc hoàng

51 14146242 Hồ Minh Tú


